
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Số hợp đồng Mã học viên

1 Cao Duy Vương 15/08/1993 Nam 90900020 1940 CBT01-01

2 Đặng Tiến Toản 06/10/1986 Nam 90900033 1941 CBT01-02

3 Đặng Việt Linh 22/10/1988 Nam 90900035 1942 CBT01-03

4 Đỗ Văn Bình 14/11/1987 Nam 90900050 1943 CBT01-04

5 Hoàng Tuấn Anh 30/08/1989 Nam 90900117 1944 CBT01-05

6 Hoàng Văn Anh 10/04/1984 Nam 90900118 1945 CBT01-06

7 Lê Đức Quỳnh 14/11/1990 Nam 90900154 1946 CBT01-07

8 Lê Văn Tài 02/02/1988 Nam 90900187 1947 CBT01-08

9 Nguyễn Đức Cửu 05/12/1989 Nam 90900246 1948 CBT01-09

10 Nguyễn Đức Tài 15/04/1990 Nam 90900250 1949 CBT01-10

11 Nguyễn Thanh Tú 11/06/1985 Nam 90900297 1950 CBT01-11

12 Nguyễn Thị Bình 11/06/1991 Nữ 90900301 1951 CBT01-12

13 Nguyễn Thị Thúy Lan 04/01/1988 Nữ 90900335 1952 CBT01-13

14 Nguyễn Tiến Thanh 18/07/1986 Nam 90900342 1953 CBT01-14

15 Nguyễn Văn Biên 04/12/1990 Nam 90900347 1954 CBT01-15

16 Nguyễn Văn Phi 10/07/1997 Nam 90900384 1955 CBT01-16

17 Nguyễn Văn Thắng 15/11/1992 Nam 90900394 1956 CBT01-17

18 Phạm Văn Quân 20/06/1987 Nam 90900449 1957 CBT01-18

19 Phan Thị Thu 26/06/1992 Nữ 90900459 1958 CBT01-19

20 Phan Văn Đoán 15/07/1987 Nam 90900461 1959 CBT01-20

21 Trần Minh Mạnh 14/04/1990 Nam 90900496 1960 CBT01-21

22 Trần Ngọc Quỳnh 05/11/1993 Nam 90900497 1961 CBT01-22

23 Trần Quốc Vương 28/05/1991 Nam 90900503 1962 CBT01-23

24 Trần Thị Thanh 28/03/1992 Nữ 90900515 1963 CBT01-24

25 Trần Văn Đức 16/12/1993 Nam 90900525 1964 CBT01-25

26 Trần Văn Hiếu 05/10/1995 Nam 90900527 1965 CBT01-26

27 Trần Văn Nghiệp 04/05/1990 Nam 90900533 1966 CBT01-27

28 Trần Văn Thành 29/08/1993 Nam 90900534 1967 CBT01-28

29 Trần Văn Tiền 01/06/1996 Nam 90900536 1968 CBT01-29

30 Trần Văn Trí 06/02/1993 Nam 90900537 1969 CBT01-30

31 Trịnh Thị Nga 10/07/1992 Nữ 90900547 1970 CBT01-31

32 Võ Văn Ton 12/03/1994 Nam 90900568 1971 CBT01-32

33 Vũ Văn Thành 05/08/1992 Nam 90900581 1972 CBT01-33

34 Vương Xuân Hải 20/10/1992 Nam 90900588 1973 CBT01-34

35 Nguyễn Tiến Công 19/11/1983 Nam 99000339 1974 CBT01-35
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